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(Giấy CNĐKKD số 064074 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM  cấp ngày 01/12/1997)
ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN 
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI

Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong
Trụ sở: Lô 04, Đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: (84-8) 75 05 932  Fax : (84-8) 75 05 907
Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
· Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 22 00 673     Fax: (84-8) 22 00 669

· Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 91 42 956     Fax: (84-8) 82 18 510

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ông TRẦN CAO SƠN – Phó Phòng Kế toán
Địa chỉ: Lô 4 đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp.HCM
Điện thoại: (84-8) 75 05 933

	            CÔNG TY CỔ PHẦN 
           SX – TM – DV PHÚ PHONG

(Giấy CNĐKKD số 064074 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM  cấp ngày 01/12/1997)
ĐĂNG KÝ CỔ PHIẾU TRÊN 
TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu: 
Cổ phiếu Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong
Mệnh giá: 
10.000 đồng

Tổng số lượng đăng ký: 
4.000.000 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký: 
40.000.000.000 đồng (theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài gòn (AFC-saigon)

Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 93 03 437 Fax: (84-4) 93 03 365

Công ty TNHH kiểm toán DTL

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 82 75 026  Fax : (84-4) 82 75 027

TỔ CHỨC TƯ VẤN

Công ty Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
· Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:  (84-4) 22 00 668                  Fax: (84-4) 22 00 669

· Chi nhánh: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:   (84-8) 91 42 956                 Fax: (84-8) 82 18 510
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PHẦN I - NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1.  Tổ chức đăng ký

Ông Bùi Hải Đường   
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
Ông Lương Trọng Tuấn
Giám đốc Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
 Bà Nguyễn Hồng Hạnh  
Kế toán trưởng Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
2.  Tổ chức tư vấn

Ông Hồ Công Hưởng 
Giám đốc Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ông Nguyễn Quang Bảo 
Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin phép đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong cung cấp.

PHẦN II – CÁC KHÁI NIỆM

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản cáo bạch này có nội dung như sau:

· TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
· Tổ chức đăng ký: Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
· Tổ chức tư vấn: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

· Công ty: Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
· PHÚ PHONG: Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
· Cổ phiếu: Cổ phiếu của Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong
· HĐQT: Hội đồng quản trị

· ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông

· BKS: Ban kiểm soát

· TCN: Tiêu chuẩn ngành

· HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng

· TSCĐ: Tài sản cố định

· MMTB: Máy móc thiết bị

· ĐồNG: đồng Việt Nam

· TUV: TUV cert Certification Body of TUV Industrie Service GmbH

· ISO: International Organiziation for standardization (Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế)
· VFG: Công ty TNHH Kính nổi Việt Nhật
· VIFG: Công ty TNHH Kính nổi Viglacera
· PP. Ins. Glass: Kính chân không

· PP. Lam. Glass: Kính ghép keo PVC

· PP. Tem. Glass: Kính cường lực

PHẦN III – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần SX – TM - DV Phú Phong có Trụ sở và Xưởng sản xuất tọa lạc tại Lô 4, đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Phú Phong là một trong những Doanh nghiệp đi tiên phong trong ngành kính xây dựng của Việt Nam, có bề dày lịch sử trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh kính xây dựng, kính mỹ thuật, silicone … 

Tiền thân của Công ty Cổ phần SX – TM – DV Phú Phong là Công ty TNHH TMDV Phú Phong được thành lập ngày 14 tháng 12 năm 1992, văn phòng được đặt tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay thời điểm này, thị trường kính ở Việt Nam còn rất mới mẻ, nguồn nguyên liệu phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hàng nhập khẩu; vì vậy, những cơ hội, khó khăn và thách thức đối với một doanh nghiệp còn non trẻ trong một môi trường kinh doanh còn sơ khai là rất lớn. Công ty đã định hướng đi sâu vào sản xuất sản phẩm sau kính, khai phát một thị trường hoàn toàn mới và đầy tiềm năng.

Việt Nam được các chuyên gia trên thế giới đánh giá là một trong những nước có nền chính trị ổn định nhất Châu Á và có nền kinh tế là một trong những “Con Rồng” của khu vực Đông Nam Á. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều dự án lớn được đầu tư tại Việt Nam và tốc độ đô thị hóa sẽ nhanh và rộng hơn. Từ những nhận định trên, Công ty đã định hướng đi sâu vào sản xuất sản phẩm sau kính khai phát một thị trường hoàn toàn mới và đầy tiềm năng.

Sau 5 năm hoạt động, Công ty TNHH TMDV Phú Phong đã không ngừng phát triển cùng với sự chuyển mình, tăng trưởng nhanh chóng cùng nền kinh tế Việt Nam. Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Phú Phong xét thấy cần có qui mô lớn hơn nhằm thực hiện nhiệm vụ mới: mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng cho nhu cầu hiện tại cũng như đón đầu sự phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới… chuyển từ loại hình công ty TNHH sang loại hình công ty cổ phần. Vì vậy, Công ty Cổ phần SX – TM – DV Phú Phong đã được thành lập theo quyết định số: 1523/GP-UB ngày 03 tháng 07 năm 1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với số vốn điều lệ: 7.000.000.000 đồng, đặt văn phòng tại số 40 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thành lập, Công ty Cổ phần Phú Phong tiếp tục mở rộng thị trường, kênh phân phối của Phú Phong đã được dàn trải hầu hết các tỉnh thành từ miền Trung đến miền Nam. Công ty Cổ phần SX – TM – DV Phú Phong đã được biết đến là nhà cung cấp kính hàng đầu trên thị trường Việt Nam.

Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ Châu Á, Việt Nam được các nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng và chọn làm nơi đầu tư lý tưởng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Cùng với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam càng gặp nhiều thuận lợi, Công ty từng bước chuyển mình với qui mô ngày càng lớn qua 02 lần bổ sung vốn điều lệ:
	STT
	Số giấy phép ĐKKD
	Ngày
	Vốn điều lệ

	1
	064074
	01/12/1997
	7.000.000.000

	2
	064074
	23/06/1999
	15.000.000.000

	3
	064074
	26/09/2000
	40.000.000.000


Với chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước, Công ty mạnh dạn đầu tư và di dời vào Khu công nghiệp bằng “Dự án Nhà máy gia công sản phẩm sau kính” với tổng trị giá đầu tư 44.000.000.000 đồng tại lô 4, đường B, khu công nghiệp Tân Tạo, TP. Hồ Chí Minh trên diện tích mặt bằng 10.650 m2. Công trình đã hoàn thiện và chính thức đi vào hoạt động ngày 30 tháng 04 năm 2000 với dây chuyền công nghệ gia công sản xuất kính hiện đại nhất Châu Âu gồm: Hệ thống máy cắt, mài, điêu khắc, uốn, tráng thuỷ,... và đặc biệt là máy cường lực (công nghệ Phần Lan). Hàng năm, Công ty luôn có kế hoạch trang bị máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất kinh doanh, nghiên cứu và đầu tư cho những dòng sản phẩm mới.

Công ty cam kết luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng tốt nhất, với cung cách phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Phương châm của Công ty là: “Chỉ có sản phẩm chất lượng mới đáp ứng được công trình chất lượng”.

Những thành tích nổi bật đã đạt được:

· Năm 2002: Thương hiệu “Hàng Việt Nam Chất Lượng cao”.

· Năm 2003: Cúp vàng ngành xây dựng Việt Nam năm 2003 của VIETBUILD.

· Năm 2004: Cúp vàng ngành xây dựng Việt Nam năm 2004 của VIETBUILD.

· Năm 2005: Cúp vàng Topten (TopBuild) VIETBUILD.

· Năm 2005: Danh hiệu “Uy Tín Chất Lượng” do Hội Sở Hữu Công Nghiệp Việt Nam cấp.

· Năm 2006: Cúp vàng “Chất Lượng Sản Phẩm Uy Tín” lần thứ 2. 

1.2. Giới thiệu về Công ty

· Tên đầy đủ

:Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong
· Tên tiếng Anh                :Phu Phong Corporation
· Tên viết tắt 

:PP. Corporation
	· Logo:
	



· Trụ sở 
:Lô 04, Đường B, KHU CÔNG NGHIệP Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. HCM
· Điện thoại 

:(84-8) 75 05 932
· Fax 


:(84-8) 75 05 907
· Email
:glass@phuphong.com.vn 
            


· Tài khoản giao dịch
:311.10.00.0000060 tại NH ĐT&PT VN-CN Tân Tạo
· Mã số thuế
:003911356
· Đăng ký kinh doanh
: Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064074 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM  cấp ngày 01/12/1997

Các lần thay đổi như sau:

· Thay đổi lần 1 ngày : 23/06/1999
Nội dung thay đổi: “Vốn tăng thêm:8.000.000.000 đồng. Tổng vốn hiện có: 15.000.000.000 đồng”
· Thay đổi lần 2 ngày: 26/09/2000

Nội dung thay đổi: “Trụ sở mới: Lô 4 đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Huyện Bình Chánh; Vốn tăng: 25.000.000.000 đồng, vốn mới: 40.000.000.000 đồng”
· Thay đổi lần 3 ngày: 26/11/2002

Nội dung thay đổi: “Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Trọng Tuấn”
· Thay đổi lần 4 ngày: 13/01/2004

Nội dung thay đổi: Thay đổi địa chỉ Công ty: “Lô 4, Đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân; Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần SXTMDV Phú Phong, địa chỉ 40 Nguyễn Cư Trinh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1”
· Thay đổi lần 5 ngày: 27/07/2006

Nội dung thay đổi: Giải thể Văn phòng đại diện tại 40 Nguyễn Cư Trinh
Vốn Điều lệ của Công ty CP SX - TM - DV Phú Phong hiện nay: 40.000.000.000 VND (Bốn mươi tỷ đồng)
Cơ cấu Vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay là: 
	Thành phần sở hữu
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ  (%)

	· Cổ đông nội bộ  
	1.760.600
	44,02

	· Cổ đông bên ngoài 
	2.115.280
	52,88

	· Cổ phiếu quỹ
	124.120
	3,10

	Tổng cộng
	4.000.000
	100,00


(Ghi chú: ngày 12/10/2006 Công ty mua lại 132.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu; trong đó: hủy 7.880 cổ phiếu quỹ nhằm điều chỉnh giảm Vốn cổ phần phù hợp với Vốn điều lệ trên Giấy phép ĐKKD. Cổ phiếu quỹ còn lại:124.120 cổ phiếu)
1.3. Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 064074 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/12/1997, ngành nghề kinh doanh bao gồm:

· Sản xuất và gia công xuất khẩu:

· Kính, gương, kính mỹ thuật;

· Kính an toàn: kính cường lực, kính chân không, kính ghép PVB…

· Các sản phẩm bằng kính.

· Mua bán, đại lý ký gửi:

· Máy móc phụ tùng, nguyên vật liệu.

· Vật liệu xây dưng, kim khí điện máy, bách hoá.

· Dịch vụ thương mại: giới thiệu sản phẩm, giới thiệu ký kết hợp đồng…
1.4. Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của công ty theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư ngắn hạn và dài hạn trong việc phát triển công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. 

Ban Kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty. 

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty. Trừ những vấn đề thuộc Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển thông qua việc hạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

Giám đốc: do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT, quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: 

· Tổ chức Nhân sự – Hành chính;

· Các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản.

Giúp việc cho Giám đốc có 2 Phó Giám đốc và các Trưởng/Phó phòng.

Phó giám đốc sản xuất – kinh doanh : phụ trách các lĩnh vực:
· Công tác sản xuất tại nhà máy gia công sản phẩm sau kính;

· Chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh;

· Công tác phát triển đầu tư mở rộng;

· Đại diện lãnh đạo trong triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 :2000 của Công ty.

Phó giám đốc tài chính : phụ trách các lĩnh vực:

· Công tác kế toán bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị;

· Công tác quản trị tài chính, tham vấn cho Giám đốc về các chính sách sử dụng vốn và chi tiêu của Công ty;

· Ứng dụng tin học trong quản lý.

Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc :

· Phòng Tổ chức – hành chánh :

· Quản trị nguồn nhân lực; 

· Công tác định biên lao động; 


· Thực hiện công tác tiền lương và chế độ chính sách cho người lao động;

· Quản trị hành chánh văn phòng; 

· Công tác phòng cháy chữa cháy, an ninh, bảo vệ; 

· Giao tế các cơ quan hữu quan.

· Phòng tài chính – kế toán :

· Lập kế hoạch tài chính: tiền mặt, vốn vay, vốn lưu động;

· Quản lý các khoản phải thu, chi;

· Giao dịch ngân hàng;

· Quản lý hệ thống luân chuyển chứng từ, lưu trữ các báo cáo tài chính.

· Phòng kinh doanh :

· Tổ chức nghiên cứu khảo sát thị trường;

· Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối sản phẩm;

· Công tác tiếp thị, quảng cáo, hội thảo;

· Chính sách bán hàng, dịch vụ bán hàng;

· Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng vật tư, nguyên vật liệu, nhãn hàng hóa;

· Xúc tiến bán hàng (bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu)

· Phòng kho vận :

· Quản lý, sử dụng khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải được giao;

· Quản lý hiệu suất vận chuyển, xây dựng qui định khoán;

· Đào tạo tay nghề cho lao động trực tiếp;

· Tổ chức công tác vận chuyển giao nhận.

· Xưởng sản xuất :

· Quản lý, sử dụng khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vật tư máy móc được giao;

· Xây dựng Quy trình sản xuất, Quy trình kỹ thuật;

· Thống kê và xây dựng các định mức năng suất;

· Đào tạo tay nghề cho lao động trực tiếp; Tổ chức sản xuất.

2. Danh sách cổ đông
(Danh sách tính đến ngày 12 tháng 10 năm 2006)

2.1.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần
	STT
	Họ tên
	Địa chỉ
	Số CP
	% vốn

	1
	 Phan Tuấn Hùng 
	35 Calmette, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 
	 218.100 
	 5,45 

	2
	 Hoàng Thị Hồng Liên 
	114B Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1 
	 240.000 
	 6,00 

	3
	 Huỳnh Ngọc Thạnh 
	4413 Laney Court. Richardson.TX75082
	 300.000 
	 7,50 

	4
	 Lương Trọng Tuấn 
	176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.PN 
	 302.000 
	 7,55 

	5
	 Lê Gia Khánh
	802 La Thành, Q.Ba Đình, Hà Nội 
	 400.000 
	 10,00 

	6
	 Vũ Việt Hùng
	1A Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội 
	 489.000 
	12,23 

	7
	 Trần Vĩ Quyền
	329/31 Minh Phụng, P.2 , Q.11 
	 388.000 
	9,70

	
	Tổng cộng
	
	2.337.100
	58,43


2.2.
Danh sách cổ đông sáng lập
	STT
	Họ tên
	Loại cổ phần
	% vốn

	
	
	CPPT
	CPSL
	Tổng cộng
	

	1
	 Trần Hải  
	 Bình 
	     48.800 
	  25.000 
	       73.800 
	 1,85 

	2
	 Phan Tuấn  
	 Hùng 
	   148.100 
	   70.000 
	     218.100 
	 5,45 

	3
	 Vũ Việt  
	 Hùng 
	    414.000 
	   75.000 
	     489.000 
	12,22 

	4
	 Nguyễn Thị Kim  
	 Quyên 
	      18.700 
	   35.000 
	       53.700 
	 1,34 

	5
	 Nguyễn Thị Thu  
	 Hà 
	    127.600 
	   40.000 
	     167.600 
	 4,19 

	6
	 Lương Thị Thanh  
	 Thủy 
	      35.000 
	   35.000 
	       70.000 
	 1,75 

	7
	 Phạm Thị Thu  
	 Thủy 
	      95.900 
	   35.000 
	     130.900  
	 3,27 

	8
	 Hoàng Thị Hồng  
	 Liên 
	    165.000 
	   75.000 
	     240.000 
	 6,00 

	9
	 Lê  
	 Mạnh 
	    115.000 
	   25.000 
	     140.000 
	 3,50 

	10
	 Nguyễn Văn  
	 Minh 
	    113.500 
	   25.000 
	     138.500 
	 3,46 

	11
	 Trần Vĩ  
	 Quyền 
	    313.000 
	   75.000 
	     388.000 
	 9,70 

	12
	 Huỳnh Ngọc  
	 Thạnh 
	    155.000 
	 145.000 
	     300.000 
	 7,50 

	13
	 Lương Trọng  
	 Tuấn 
	    262.000 
	   40.000 
	     302.000 
	 7,55 

	
	Tổng cộng
	 2.011.600 
	 700.000 
	  2.711.600
	67,78


(CPPT: cổ phiếu phổ thông; CPSL: cổ phiếu sáng lập)
3. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức xin đăng ký, những công ty mà tổ chức đăng ký đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký 

3.1. Những Công ty mẹ, Công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký: Không có
3.2. Công ty con
Công ty TNHH TMDV Phú Phong Nha Trang

· Điạ chỉ: 86 Hoàng Văn Thụ, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang

· Điện thoại:
 (84-58) 822 081

· Vốn điều lệ: 1.050.000.000 đồng

· Phú Phong đang nắm giữ: 930.000.000 đồng (88,57% vốn điều lệ)

· Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Mua bán, đại lý, ký gửi vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất, hàng tiêu dùng; Sản xuất đồ trang trí mỹ nghệ từ thủy tinh.
3.3. Công ty liên kết
Công ty TNHH SXTMDV Trường Phong

· Địa chỉ: Lô A-4-CN, KCN Mỹ Phước, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
· Điện thọai: (84-65) 567 236


· Vốn điều lệ: 18.000.000.000 đồng

· Phú Phong góp vốn: 5.220.000.000 đồng (29% vốn điều lệ)

· Ngành nghề kinh doanh: Mua bán và sản xuất kính xây dựng.
4. Hoạt động kinh doanh

4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính
Tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính năm 2004
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2004

	
	
	Số lượng
	Thành tiền (tr.đ)
	Tỷ trọng %

	Doanh thu thuần
	
	 
	    179.619
	100,00 

	1. Thương mại
	
	 
	      99.724 
	     55,52 

	- Kính tấm
	m2
	1.968.437 
	      94.534 
	     52,63 

	- Silicone
	Chai
	     70.033 
	        1.881 
	       1,05 

	- Khác
	
	 
	        3.309 
	       1,84 

	2. Sản xuất
	
	 
	      79.895 
	     44,48 

	- Kính cách âm
	m2
	       2.668 
	        1.725 
	       0,96 

	- Kính cường lực
	m2
	     97.926 
	      20.238 
	     11,27 

	- Kính ép (Laminate)
	m2
	       4.205 
	        1.202 
	       0,67 

	- Kính cắt mài
	m2
	   669.789 
	      49.814 
	     27,73 

	- Kính thủy
	m2
	     82.361 
	        3.148 
	       1,75 

	- Kính uốn
	m2
	       5.253 
	        1.122 
	       0,62 

	- Silicone (đóng chai)
	Chai
	   198.613 
	        2.646 
	       1,47 


Tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính năm 2005
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2005

	
	
	Số lượng
	Thành tiền (tr.đ)
	Tỷ trọng %

	Doanh thu thuần
	
	 
	    209.630 
	100,00 

	1. Thương mại
	
	 
	    118.757 
	     56,65 

	- Kính tấm
	m2
	2.297.809 
	    114.041 
	     54,40 

	- Silicone
	Chai
	   136.249 
	        3.831 
	       1,83 

	- Khác
	
	
	           885 
	       0,42 

	
	
	 
	 
	 

	2. Sản xuất
	
	 
	      90.873 
	     43,35 

	- Kính cách âm
	m2
	      2.931 
	        1.803 
	       0,86 

	- Kính cường lực
	m2
	    68.896 
	      17.989 
	       8,58 

	- Kính ép (Laminate)
	m2
	    14.983 
	        5.886 
	       2,81 

	- Kính cắt mài
	m2
	  779.471 
	      59.349 
	     28,31 

	- Kính thủy
	m2
	    24.567 
	        1.502 
	       0,72 

	- Kính uốn
	m2
	    11.610 
	        1.587 
	       0,76 

	- Silicone (đóng chai)
	Chai
	  237.020 
	        2.757 
	       1,32


4.2. Chủng loại và chất lượng từng loại sản phẩm

Nguyên liệu của Công ty được cung cấp từ các nhà máy kính trong nước như: VFG, VIFG, Đáp Cầu...; từ các nhà cung cấp đẳng cấp chuyên nghiệp ngoài nước như: Tập đoàn AGC Flat Glass Asia Pacific, Công ty Asahi Glass company (Nhật), Công ty Glaverbel (Bỉ) và AFG Glass); Tập đoàn Saint – Gobain của Pháp; Công ty Guardian của Thái Lan; Công ty Alamkaca của Indonesia; Công ty Southern Glass, Bavelloni, Tamglass, Công ty Dupont, Ge Toshiba Silicone...chủng loại đa dạng, chất lượng cao và ổn định.

Ngoài mặt hàng thương mại truyền thống của Công ty như kính tấm các lọai, silicone...  mà Phú Phong là Công ty đầu tiên đi vào lĩnh vực gia công, sản phẩm sau kính của Phú Phong còn có: kính gia công cắt mài, điêu khắc, trang trí, kính mỹ thuật, kính uốn cong và các sản phẩm silicone với nhiều tính năng đa dạng về chủng loại (silicone trung tính, silicone axit), màu sắc (trong, trắng, đen, xám…), kính cường lực (PP. Tem. Glass), kính chân không còn gọi là kính bảo ôn (PP. Ins.Glass), kính ép (PP. Lam.Glass) đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế như: AS/NZS 2208: 1996 của Úc & NewZealand, BS 6206: 1981 của Anh, ANSI Z97.1: 1984, ASTM E2188/2190 của Mỹ và thường xuyên định kỳ kiểm định.

Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 do tổ chức chứng nhận TUV cấp Giấy Chứng Nhận ngày 19/11/2002 và tái chứng nhận vào ngày 25/01/2006. Hàng năm, TUV tổ chức đánh giá 1 lần, trong thời gian 3 năm hiệu lực của Giấy Chứng Nhận Công ty sẽ có 2 cuộc đánh giá định kỳ và 1 cuộc đánh giá tái chứng nhận. Công ty rất tự tin về việc kiểm soát năng lực và chất lượng các sản phẩm do Công ty sản xuất bởi đã có một hệ thống quản lý chặt chẽ. 

PP. Tem.Glass; PP. Lam.Glass được sử dụng hầu hết cho các dạng công trình như: cao ốc văn phòng, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thể thao, nhà ở... dùng làm tường kính, mặt dựng, vách ngăn, lan can bang công, lan can cầu thang, buồng tắm đứng, cửa kính, cửa sổ ô tô, tàu hoả, tàu thủy, bàn, tủ, đồ dùng trang trí nội thất...

PP.Ins.Glass được sử dụng hầu hết cho các dạng công trình như: cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, các công trình đòi hỏi sự kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và tiếng ồn.

Với xu hướng tiến đến vẻ đẹp hoàn mỹ và an toàn của người tiêu dùng, tất cả sản phẩm của Công ty được cung cấp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên lãnh vực đồ gỗ, thiết kế, trang trí nội ngoại thất, xây dựng...Đây là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng đặc biệt đối với Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển với biên độ lớn.

4.3. Quy trình sản xuất
PP.Tem.Glass: sản xuất từ các loại kính nổi chất lượng cao, đựơc gia nhiệt đến điểm hoá mềm (khoảng 7000C) và sau đó làm nguội nhanh chóng bằng luồng khí lạnh thổi lên bề mặt tấm kính một cách đồng đều, chính xác để làm đông cứng các ứng suất nén trên bề mặt kính và tạo thành “lớp màng chịu lực” cực tốt. Quy trình này không làm thay đổi tính năng truyền sáng và tỏa nhiệt của kính. Kính sau khi gia cường phải chịu được một sức nén bề mặt lớn hơn 10.000 psi (trong khi kính nổi thông thường chỉ chịu được dưới 3.500 psi). Áp suất của gió, sự va đập của vật thể lạ và những ứng suất nhiệt được tạo nên từ những yếu tố khác phải lớn hơn sức nén này thì kính cường lực mới có thể bị vỡ.

PP.Lam.Glass: được sản xuất từ 2 (hoặc nhiều hơn tùy theo nhu cầu) lớp kính phẳng ghép lại, được liên kết với nhau bằng lớp film PVB (Film PVB có tính bền bỉ, dẻo dai, rất khó đứt) ở giữa các tấm kính và được tạo bởi sự kết hợp chính xác của áp lực và sức nóng. 

PP.Ins.Glass: được cấu tạo bởi 2 hoặc nhiều lớp kính ghép lại với nhau, ngăn cách giữa các lớp kính là thanh đệm bằng nhôm (thanh spacer) có chứa hạt hút ẩm bên trong, được liên kết bịt kín bằng lớp keo kết dính. Các hạt hút ẩm có tác dụng hút ẩm lớp không khí bên trong khoảng cách hai bề mặt tạo thành một lớp không khí khô. Ngoài ra, khi bơm khí trơ vào thanh spacer làm tăng độ khô của lớp không khí, đồng thời làm gia tăng tính năng cản nhiệt trở thành bức tường cực kỳ hiệu quả đối với sự truyền nhiệt từ lên ngoài.

Đặc biệt, sự linh hoạt trong sự liên kết của các công nghệ sản xuất của các sản phẩm trên cho phép 1 sản phẩm hội đủ các chất lượng trên: Tem. Lam. Ins tăng cường tối đa tính an toàn của sản phẩm.
Lưu đồ quy trình sản xuất

Kính cường lực (PP.Tem.Glass)




Lưu đồ quy trình sản xuất
Kính Laminate (PP.Lam.Glass)




Lưu đồ quy trình sản xuất
Kính chân không (PP.Ins.Glass)





4.4. Kế hoạch phát triển kinh doanh:
Thị phần sản phẩm sau kính Việt Nam nói chung và miền nam nói riêng hiện nay đang phân cấp theo 02 đẳng cấp tùy theo trang bị công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

Đa phần các doanh nghiệp đầu tư công nghệ Trung Quốc và Đài Loan như: Sài Gòn Glass, Sunglass, Thuận Thành, Hồng Quí, Thành Đạt… Công ty Phú Phong hiện đang là doanh nghiệp duy nhất đầu tư công nghệ Châu âu: Ý, Đức, Phần Lan, Nhật, Úc …

Số liệu tham khảo về thị phần (năm 2006)

	Sản phẩm
	ĐVT
	Thị phần miềm nam
	Công ty Phú Phong
	%
	Doanh nghiệp ngành
	Ghi chú

	Kính Ins.
	m2
	30.000
	24.000
	80%
	6.000
	Eurowindow, Sunglass…

	Kính Lam.
	m2
	260.000
	180.000
	70%
	36.000
	Sunglass, Kinh thành…

	Kính Tem.
	m2
	240.000
	120.000
	50%
	40.000
	Thuận thành, Sài gòn glass, sunglass…


(Nguồn : Thông tin Hiệp hội kính xây dựng Việt Nam, Thị trường Địa Ốc, Mạng truyền thông thương hiệu Việt)

Về Qui mô so với các doanh nghiệp cùng ngành, Công ty Phú Phong đã xác định được vị trí của mình sau 14 năm họat động trong lãnh vực ngành.

ĐVT:1.000.000 đồng
	Doanh nghiệp
	Vốn điều lệ
	Doanh thu
	Lợi nhuận sau thuế

	Cty Cổ Phần Phú Phong
	40.000
	209.630
	5.736

	Cty TNHH Hồng Quí
	14.000
	91.300
	959

	Cty TNHH Thuận Thành
	3.600
	34.800
	341

	Cty TNHH Ngọc Anh I
	15.500
	150.000
	371

	Cty TNHH Thành Đạt
	6.000
	59.000
	122


(Nguồn: Thành viên hiệp hội kính xây dựng Việt Nam, số liệu báo cáo 2005)
Với một thị trường bất động sản đầy tiềm năng, định hướng của Công ty đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dưng:

· Phát triển nghiên cứu dòng sản phẩm trang trí - ứng dụng trong xây dựng từ những sản phẩm sau kính:

· Mở rộng thêm dây chuyền cường lực cong dùng cho kính xe hơi; mặt dựng cong, mái vòm ...trong xây dựng.

· Sản phẩm kính ghép trang trí (Decorative Laminate Glass):

· Với vải lụa, bông đa dạng về hoa văn, màu sắc dùng vách ngăn trang trí nội thất... 

· Với decal Ceramic phong cảnh hoặc hoa văn họa tiết: dùng trang trí cho khung cửa ra vào, cửa sổ, ô cửa nhà thờ, lắp ghép tranh ...

· Với SentryGlass®Expressions dùng cho trang trí vách ngăn không hạn chế thị hiếu vì hình ảnh hoa văn được scan lên phim. 

· Với SentryGlass®plus sử dụng cho các công trình, nhà ở có nhu cầu chống đạn, chống trộm... đặc biệt cho địa phương có thời tiết khắc nghiệt thuờng xuyên có bão, tuyết.
· Kính sơn: công nghệ sơn các sản phẩm đã qua Tem – Lam đa dạng về màu sắc thích hợp cho thiết kế vách ngăn tạo phong cách riêng cho căn hộ, cao ốc.

· Gasket Silicone: được sản xuất từ Silicone sử dụng cho lắp khung kính xây dựng công trình và lĩnh vực kính xe hơi tại Việt Nam.

· Khai thác thị trường cung cấp – lắp đặt phụ kiện phục vụ cho việc trang trí nội ngoại thất các công trình nhà ở cao cấp, cao ốc...

· Hoàn thiện quản lý các đơn vị, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, tối đa hóa năng suất máy móc thiết bị.
· Đầu tư máy móc thiết bị sản xuất các dòng sản phẩm mới, mở rộng qui mô sản xuất.

· Tăng cường cường công tác marketing, hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.

· Tham gia niêm yết thị trường chứng khoán nhằm tạo điều kiện huy động vốn cho các dự án phát triển của Công ty trong những năm tới.
5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm gần nhất

5.1. Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2004
	 Năm 2005
	đến hết Quý III/2006

	1. Tổng giá trị tài sản 
	112.467.997.315 
	118.521.464.822 
	124.184.695.218

	2. Doanh thu thuần
	178.979.939.549 
	209.605.327.581 
	164.761.811.066 

	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	4.687.190.049 
	 2.806.663.024 
	1.465.370.266

	4. Lợi nhuận trước thuế
	7.617.306.650 
	6.754.369.610 
	1.912.601.924

	5. Lợi nhuận sau thuế
	6.417.233.905 
	5.735.612.773 
	1.377.073.385 

	6. Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	70% 
	70% 
	75% 

	7. Tỷ lệ trả cổ tức
	11,21% 
	10,02%
	2,58%


(Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2004, 2005, Quý III/2006 của Phú Phong)

Lợi nhuận từ họat động kinh doanh năm 2005 giảm so với  năm 2004 do biến động giá cả thị trường (thể hiện ở phần 5.2.b); lợi nhuận 09 tháng năm 2006 chưa bao gồm khuyến mãi:
Các chính sách khuyến mãi của các Nhà máy sản xuất kính nguyên liệu trong nước (VFG, VIFG, Đáp cầu...) dành cho khách hàng được áp dụng theo quý và chốt số vào cuối quý, thể hiện trên chứng từ - hóa đơn vào đầu quý kế tiếp. Vì thế, hiện nay số liệu khuyến mãi hàng quý đang được Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 5.5, mục IV, phần B, Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003: “...việc giảm giá...số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau...”

Vì vậy, theo số liệu báo cáo 9 tháng đầu năm 2006, tại thời điểm 30/09/2006 chưa thể hiện số liệu khuyến mãi hàng hóa nguyên liệu trong Quý III của chính sách Nhà Máy dành cho Công ty; do đó, lợi nhuận từ họat động sản xuất kinh doanh chưa bao gồm phần lợi nhuận mang lại từ khuyến mãi giảm giá vốn hàng hóa nguyên liệu.

Vào thời điểm hết niên độ 31/12/2006, các khoản khuyến mãi của Quý III và IV sẽ được hạch toán trong năm 2006, lợi nhuận 2006 của Công ty thể hiện đầy đủ khi hoàn tất niên độ. Tuy nhiên, năm 2006 là năm Công ty hết thời gian hưởng ưu đãi Thuế TNDN (Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN do di dời vào khu công nghiệp: miễn 01 năm 2001và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo 2002 – 2005); do đó lợi nhuận của Công ty có ảnh hưởng phần nào, nhưng theo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 Công ty vẫn đảm bảo tỷ lệ trả cổ tức 2006 tương đương 10%.
Tăng trưởng doanh thu qua các năm

	CHỈ TIÊU
	 2003 
	 2004 
	 2005 
	03 quý / 2006

	Doanh thu (đ)
	        176.605.411.863 
	        179.619.074.564 
	        209.629.832.126 
	        164.772.742.300 

	% tăng
	- 
	                          1,71
	                            16,71
	-                  


5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2005
a) Thuận lợi:

Vị trí của Công ty Phú Phong trên thị trường kính hiện nay tại Việt Nam được xác định bằng những thành tựu mà Công ty Phú Phong đã đạt được trong suốt thời gian qua, ở nhiều khía cạnh khác nhau: 

· Về phương diện đầu tư công nghệ phục vụ cho việc gia công các sản phẩm sau kính, có thể đánh giá Công ty Phú Phong là doanh nghiệp hàng đầu. Toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất của Công ty Phú Phong đều được nhập khẩu từ các nước có nền công nghiệp tiên tiến: 

· Các máy cắt kính tự động, máy gia công mài cạnh, chạm khắc kính tự động, dây chuyền sản xuất kính chân không do Công ty Z.Bavelloni (Ý) sản xuất.

· Dây chuyền sản xuất kính cường lực theo công nghệ dao động nằm ngang do Công ty Tamglass (Phần Lan) sản xuất.

· Các máy mài song cạnh do Công ty Bando (Nhật) sản xuất.

· Dây chuyền sản xuất kính ghép an toàn nhiều lớp do Công ty Quicksteel (Australia) sản xuất.

· Thiết bị đóng chai silicone do Công ty Speedo Marine (USA) sản xuất.

· Về bề dày kinh nghiệm và hệ thống phân phối sản phẩm
· Với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm của mình, Công ty Phú Phong đã đào tạo được đội ngũ quản lý, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao và nhiều kinh nghiệm, cùng với một đội xe tải với số lượng gần 20 chiếc, hoạt động liên tục. Công ty Phú Phong có hệ thống phân phối ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, mà mạnh nhất là ở thị trường phía Nam. 

· Trong khi đó, các doanh nghiệp khác chỉ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh theo mô hình quản lý gia đình, chưa chú trọng hoặc định hướng tốt cho việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo kịp xu thế thị trường. Một số đơn vị khác tuy có định hướng tốt cho việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng đa phần là các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới, chưa có thâm niên trong ngành nên chưa gây dựng được uy tín trên thị trường, cũng như chưa xây dựng được hệ thống phân phối ở mức qui mô lớn, số đầu xe ít, chưa duy trì được sản xuất 3 ca nên không có khả năng thực hiện các đơn hàng lớn …

· Về vị trí địa lý:

Nhà máy của Công ty Phú Phong đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh – Trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, với nhu cầu tiêu thụ mà không có địa phương nào sánh kịp. Nằm ngay cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh, việc đi lại thuận lợi cho cả các vùng lân cận như các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ đã giúp cho việc đáp ứng nhu cầu giao hàng cho khách một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhiều nhất. 

· Về đẳng cấp và giá trị thương hiệu:


Thương hiệu sản phẩm của Công ty được nhiều doanh nghiệp tên tuổi biết đến, sản phẩm của Công ty được vinh hạnh cung cấp sử dụng cho các công trình tầm cỡ:

Một số khách hàng lớn và đối tác chiến lược của Công ty Phú Phong trong thời gian qua:

· Công ty Sinh Nam.

· Công ty Quân Đạt.

· Công ty Tacheng.

· Công ty Tung Shing.

· Công ty Hoàng Kim.

· Công ty Hoàn Thiện.

· Công ty Bitexco.

· Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh.

Đây là những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực thiết kế, thi công lắp đặt nhôm kính và đầu tư bất động sản. Những công trình mà họ đầu tư và thi công đều có tầm cỡ lớn. 

Một số công trình đã sử dụng sản phẩm của Công ty Phú Phong mà các công trình này hầu hết các đối thủ cạnh tranh của Công ty Phú Phong khó mà tiếp cận được:

· Trạm điều hành Sân Bay Tân Sơn Nhất.

· Siêu thị Metro Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh và Siêu thị Metro Tỉnh Cần Thơ.

· Trung tâm thương mại An Đông II.

· Công trình Đài truyền hình HTV.

· Khu căn hộ cao cấp The Manor tại TP.HCM và tại Mỹ Đình, Hà Nội.

· Khu căn hộ cao cấp và văn phòng tiêu chuẩn cao tại 25 Láng Hạ, Hà Nội.

· Công trình Cao ốc Cantavil tại TP.HCM.

· Công trình Sài Gòn Factory Outlet Mall.

· Công trình cao ốc văn phòng tại số 127 Pastuer, Q.3, TP.HCM.

Bên cạnh những đối tác chiến lược trong nước Công ty còn được sự hoan nghênh của những đối tác đã góp phần đưa sản phẩm của Công ty Phú Phong đến được rất nhiều quốc gia trên thế giới:

· Công ty PP USA có văn phòng đặt tại Mỹ.

· Công ty Southrange có văn phòng đặt tại Hong Kong.

· Công ty Ultra Corporation có văn phòng đặt tại Hong Kong.

· Công ty Heng Sreng Hong có văn phòng đặt tại Cambodia.

· Công ty Theodore Alexander tại Khu chế xuất Linh Trung.

· Công ty Johnson Wood văn phòng đặt tại tỉnh Đồng Nai.

· Công ty Green River Door, Công ty JLG có văn phòng đặt tại Tỉnh Bình Dương.
b) Khó khăn:

Năm 2005 là một năm có nhiều biến động về cạnh tranh giá cả nguyên liệu kính tấm xuất phát từ 2 nhà máy cung cấp kính tấm: VFG và VIFG đưa đến giá đầu ra giảm mạnh.Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2005, Công ty đã có doanh thu tăng 16,71% vòng quay hàng tồn kho giảm 0,53 lần, nhưng lãi gộp giảm đi 0,41% so với năm 2004. Nhìn vào “Tình hình sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính qua 2 năm 2004 – 2005” tại mục 4.1 có thể thấy việc đẩy mạnh vòng quay sản phẩm, số lượng bán năm 2005 gia tăng 15% so với năm 2004 (tương đương 467.719 đơn vị sản phẩm) làm tăng hiệu suất sử dụng vốn, nhưng đồng thời cũng làm tăng các biến phí, chi phí lãi vay (tương đương 15%). Lợi nhuận từ họat động kinh doanh năm 2005 so với năm 2004 giảm đi 0.40 lần, và ảnh hưởng từ các nhà máy cung cấp nguyên liệu trong nước sẽ còn kéo dài trong vài năm tới.
6. Tình hình hoạt động tài chính
6.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản
Trích khấu hao tài sản cố định:

Ngày 12/12/2003, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 206/2003/QĐ-BTC thay thế cho Quyết định 166/1999/QĐ-BTC quy định các tỷ lệ khấu hao được áp dụng tại Việt Nam. Công ty đã áp dụng Quyết định mới này kể từ ngày 01/01/2004. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

	Danh mục
	Năm

	- Nhà xưởng, vật kiến trúc
	25

	- Máy móc, thiết bị
	06

	- Phương tiện vận tải
	06

	- Thiết bị, dụng cụ quản lý
	03 – 06

	- Lợi thế kinh doanh
	


Mức lương bình quân:

Mức lương bình quân của Công ty qua các năm có xu hướng tăng cụ thể :

Năm 2004: 1.234.688 đồng / người / tháng.

Năm 2005: 1.447.000 đồng / người / tháng.

06 tháng đầu năm 2006: 1.548.000 đồng  / người / tháng.

Mức lương bình quân này khá cao so với mức lương bình quân của các doanh nghiệp khác cùng ngành trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Tính đến 31/12/2005, Công ty không có các khoản nợ quá hạn nào; các khoản nợ đến hạn đều được Công ty thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
Thuế và các khoản phải nộp theo luật định

Công ty thực hiện nộp thuế hàng năm theo đúng quy định của Nhà nước.












ĐVT: ngàn đồng

	Chỉ tiêu
	01/01/2005 – 31/12/2005

	Thuế GTGT hàng bán nội địa
	958.217

	Thuế GTGT hàng nhập khẩu
	3.279.153

	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	1.115.142

	Thuế xuất nhập khẩu
	5.263.150

	Thuế nhà đất
	-

	Các loại thuế khác
	55.577

	TỔNG CỘNG
	10.671.239


Trích lập các quỹ theo luật định

Trước khi chia cổ tức cho cổ đông, Công ty phải trích lập các quỹ sau từ lợi nhuận sau thuế: 

Tình hình trích lập các quỹ tại Công ty năm 2005 như sau:












ĐVT: đồng

	Chỉ tiêu
	Năm 2005
	Tỷ lệ/LN sau thuế

	Quỹ dự trữ vốn điều lệ
	286.780.639
	5%

	Quỹ khuyến khích và phát triển kinh doanh
	860.341.916
	15%

	Quỹ khen thưởng
	286.780.639
	5%

	Quý phúc lợi
	286.780.639
	5%

	TỔNG CỘNG
	1.720.683.833
	30%


6.2. Thuyết minh vay ngắn hạn và vay dài hạn

Các khoản vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty trong năm 2005 được vay từ các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam với mục đích bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị, các khoản vay này được bảo đảm bằng tài sản Công ty và tín chấp. Chi tiết các khoản vay tính đến ngày 31/12/2005 như sau:

Vay ngắn hạn
Đơn vị tính: đồng

	Danh mục
	Số đầu năm
	Số tiền vay PS trong năm
	Số tiền vay đã trả trong năm
	Số cuối năm

	Hợp đồng cá nhân
	2.835.000.000
	4.290.000.000
	450.000.000
	6.675.000.000

	Ngân hàng CPTM Đông Á 
	4.000.000.000
	4.000.000.000
	4.000.000.000 
	4.000.000.000

	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo 
	22.878.744.589
	115.517.966.025
	110.286.737.718
	28.109.972.896

	Ngân hàng CPTM Phương đông 
	7.500.000.000
	11.500.000.000
	11.500.000.000
	7.500.000.000

	Cộng
	37.213.744.589 
	135.307.966.025
	126.236.737.718
	46.284.972.896 


Các khoản vay đến hạn
Đơn vị tính: đồng

	Danh mục
	Số đầu năm
	Số trả vay trong năm
	Số vay đến hạn
	Số cuối năm

	Ngân hàng CPTM Đông Á
	784.000.000 
	784.000.000 
	1.204.000.000 
	1.204.000.000 

	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo 
	1.057.897.772 
	1.057.897.772 
	 -    
	 -    

	Ngân hàng CPTM Phương đông 
	   399.215.390 
	   388.994.390 
	   215.414.200 
	   225.635.200 

	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo 
	2.486.038.006 
	2.319.216.650 
	  742.265.144 
	  909.086.500

	Cộng
	4.727.151.168 
	4.550.108.812 
	2.161.679.344 
	2.338.721.700 


Vay dài hạn
Đơn vị tính: đồng

	Danh mục
	ĐồNG
	USD

	Ngân hàng CPTM Đông Á
	             1.174.000.000 
	                      116.034 

	Ngân hàng CPTM Phương Đông
	                130.218.000 
	                  -    

	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo
	             1.627.322.627 
	                      102.270 

	Cộng
	             2.931.540.627 
	                        18.305 


· Vay Ngân hàng CPTM Đông Á:

· Hợp đồng H.3773/1, vay ngắn hạn, số tiền vay 2.000.000.000 đồng, thời gian 12 tháng, lãi suất 1,2 %/tháng, bổ sung vốn lưu động, hình thức: đảm bảo tín chấp;
· Hợp đồng H.3445/1, vay ngắn hạn, số tiền vay 2.000.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,1 %/tháng, bổ sung vốn lưu động, hình thức: thế chấp hàng hóa;
· Hợp đồng H.0020/12, vay trung (dài) hạn, số tiền vay 1.900.000.000 đồng, thời hạn 60 tháng, lãi suất 1,2 %/tháng, nhập khẩu máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất, hình thức: cầm cố bằng chính tài sản đi vay;
· Hợp đồng J.0002/12, vay trung (dài) hạn, số tiền 3.722.000.000 đồng, thời hạn 56 tháng, lãi suất 1,0 %/tháng, mục đích nhập khẩu máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất, hình thức: cầm cố bằng chính tài sản đi vay.

· Vay Ngân hàng CPTM Phương Đông :

· Hợp đồng 0407/TD1/05LD, vay ngắn hạn, số tiền 3.500.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,0 %/tháng, bổ sung vốn lưu động kinh doanh, hình thức: thế chấp nhà số 40 Nguyễn Cư Trinh;
· Hợp đồng 0449/TD1/05LD, vay ngắn hạn, số tiền  2.000.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 1,0 %/tháng, bổ sung vốn lưu động kinh doanh, hình thức: thế chấp nhà số 83 Cách mạng Tháng tám;
· Hợp đồng 0529/TD1/05LD, vay ngắn hạn, số tiền 2.000.000.000 đồng, thời hạn 06 tháng, lãi suất 1,0 %/tháng, bổ sung vốn lưu động kinh doanh, hình thức: tín chấp.
· Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Tân Tạo :

· Hợp đồng 03/04/HĐ, vay trung hạn, số tiền 205.770,15 USD, thời hạn 60 tháng, lãi suất 4,72 %/năm, đầu tư phương án mở rộng sản xuất (nhập khẩu máy móc thiết bị), hình thức cầm cố bằng chính lô hàng nhập khẩu;
· Hợp đồng 02/04/HĐ, tín dụng ngắn hạn hạn mức, số tiền 19.300.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 0,8 – 0,85%/tháng (theo lãi suất Ngân Hàng từng thời kỳ), bổ sung vốn lưu động, hình thức thế chấp, cầm cố tài sản;
· Hợp đồng 03/04/HĐ, tín dụng ngắn hạn hạn mức, số tiền 6.100.000.000 đồng, thời hạn 12 tháng, lãi suất 0,8 – 0,85%/tháng (theo lãi suất Ngân Hàng từng thời kỳ), bổ sung vốn lưu động, hình thức tín chấp.

6.3. Tình hình công nợ hiện hành
(Số liệu chưa bao gồm Cty TNHH Phú Phong (Nha Trang)
Các khoản phải thu trong 2 năm gần nhất (2004 – 2005)
Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2004
	31/12/2005

	    1. Phải thu của khách hàng 
	19.649.863.424 
	18.904.554.449 

	    2. Trả trước cho người bán 
	     394.523.646 
	164.997.308 

	    3. Phải thu nội bộ 
	-
	-

	    4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 
	-
	-

	    5. Các khoản phải thu khác 
	  3.126.682.790 
	3.613.899.212 

	    6. Dự phòng khoản phải thu khó đòi  
	-
	-

	Tổng cộng
	23.171.069.860
	22.683.450.969


Các khoản phải trả trong 2 năm gần nhất (2004 – 2005)
Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	31/12/2004
	31/12/2005

	    1. Phải trả cho người bán 
	9.288.135.525 
	7.891.250.069 

	    2.  Người mua trả tiền trước 
	651.452.342
	2.007.859.129 

	    3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 
	2.312.922.116
	1.032.805.000

	    4. Phải trả công nhân viên 
	360.065.211
	406.858.787

	    5. Chi phí phải trả 
	412.692.732
	275.859.103

	    6. Phải trả nội bộ 
	             -   
	                   -   

	    7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 
	                   -   
	                   -   

	    8. Các khoản phải trả phải nộp khác 
	790.407.453
	794.429.491

	Tổng cộng
	13.815.675.379
	12.409.061.579


6.4. Thuyết minh hàng tồn kho

Là Công ty cung cấp kính và gia công sau kính, đáp ứng cho các đối tượng khách hàng đòi hỏi kỹ thuật – chất lượng tiêu chuẩn như: các công ty sản xuất đồ gổ cao cấp, công ty xây dựng... cho các nhu cầu trang trí nội thất – mặt dựng... Do đó, tồn kho chủ lực của Công ty là Silicone xây dựng và kính nguyên liệu: Silicone các loại, kính nổi các loại, kính bông, kính phản quang, kính chống cháy, kính low-e, kính tráng gương chất lượng cao... với mục đích cung cấp đầy đủ các chủng loại kính cho công trình – khách hàng ngay cả những nhu cầu đặc biệt và khách hàng khó tính nhất. 

Nhà cung cấp trong nước chủ yếu là kính nổi do các nhà máy sản xuất kính như: VFG, VIFG, Đáp cầu, Kỳ Anh... khá ổn định về sản lượng. Tuy nhiên, đối với các nguyên liệu khác Công ty sử dụng nguồn hàng từ Trung Quốc, Singapo, Thái Lan, Nhật Bản...thông qua nhập khẩu; với những nguyên liệu đặc thù như vậy việc cần có tồn kho bắt buộc là cần thiết. Do đó, lượng hàng tồn kho năm 2005 của Công ty chiếm 36,47% tổng tài sản và chiếm 63,18% tài sản ngắn hạn, hoàn toàn phù hợp cho mục tiêu tăng trưởng doanh số của Công ty qua các năm, đáp ứng tối đa mọi nhu cầu của khách hàng.

6.5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:
6.5.1 Giải trình một số số liệu trên báo cáo tài chính 2004,2005 và 9 tháng năm 2006

Báo cáo kiểm toán năm 2004 chưa là báo cáo hợp nhất nên chưa thể hiện họat động SXKD của Công ty tại Nha Trang; Giá trị quyền sử dụng đất chưa thực hiện chuyển sang phân bổ dài hạn theo Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 về Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao. Đã thực hiện trong năm 2005

Số liệu kiểm toán 2004, 2005 (Báo cáo kiểm toán hợp nhất):
a. Giải trình sự chênh lệch một số số liệu cuối năm 2004 và đầu năm 2005 :

· Năm 2004, Cty lập và trình bày báo cáo tài chính theo Quyết định  số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của BTC.

· Năm 2005, Cty lập và trình bày báo cáo tài chính theo Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 và sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ trưởng BTC.

Do đó, việc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán được sắp xếp lại theo kết cấu mới theo qui định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”. Cụ thể là các khoản mục: các khoản phải thu khác, tài sản ngắn hạn khác, vay và nợ ngắn hạn, vay và nợ dài hạn, thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự phòng tài chính.

Cty trình bày lại số dư đầu kỳ TSCĐ thuê tài chính đã được mua lại trong năm 2004 (phần hao mòn lũy kế).

Cty trình bày lại các khoản đầu tư tài chính dài hạn theo Chuẩn mực “Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết (Thông tư số 23/2005/TT-BTC).

Bảng tổng hợp các khoản mục điều chỉnh trên bảng cân đối kế toán :
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1.Các khoản phải thu khác 3.126.682.790 2.583.434.698 543.248.092

2. Tài sản ngắn hạn khác

_Tạm ứng 122.586.250 (122.586.250)

_Các khoản ký quỹ,ký cược ngắn hạn 420.661.842 (420.661.842)

3. TSCĐ hữu hình

_ Giá trị hao mòn lũy kế (22.939.137.966) (22.967.445.816) 28.307.850

4. TSCĐ thuê tài chính

_ Giá trị hao mòn lũy kế (99.612.670) (71.304.820) (28.307.850)

5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0

_Đầu tư chứng khoán dài hạn 500.000.000 (500.000.000)

_ Đầu tư vào công ty con 930.000.000 930.000.000

_ Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết 4.350.000.000 4.350.000.000

_Đầu tư dài hạn khác 500.000.000 5.280.000.000 (4.780.000.000)

6. Nợ ngắn hạn

_ Vay ngắn hạn 41.940.895.757 37.213.744.589 4.727.151.168

_ Nợ dài hạn đến hạn trả 4.727.151.168 (4.727.151.168)

7. Nợ dài hạn

_ Vay và nợ dài hạn 4.464.832.834 4.464.832.834

_ Vay dài hạn 4.376.741.191 (4.376.741.191)

_ Nợ dài hạn 88.091.643 (88.091.643)

8. Vốn chủ sở hữu

_ Thặng dư vốn cổ phần 1.009.255.000 1.009.255.000

_ Quỹ dự phòng tài chính 1.474.614.186 2.483.869.186 (1.009.255.000)

Cộng 34.757.529.931 34.757.529.931 -                        


Như vậy, chênh lệch các khoản mục trên bảng cân đối kế toán chỉ là do sự điều chuyển từ khoản mục này sang khoản mục khác với số tổng cộng các khoản mục không thay đổi.

b. Giải trình về sự chênh lệch số liệu khoản “ chi tiết các khoản đầu tư tài chính dài hạn” trên báo cáo 2005 và báo cáo 9 tháng 2006.

	
	BC kiểm toán năm 2005
	Số dư đầu kỳ của DN năm 2006

	Đầu tư vào công ty con
	930.000.000
	

	Đầu tư vào công ty liên kết
	5.220.000.000
	6.825.000.000

	Đầu tư dài hạn khác
	675.000.000
	

	Cộng
	6.825.000.000
	6.825.000.000


 Sự chênh lệch này là do báo cáo kiểm toán năm 2005 được trình bày theo thông tư 23/2005/TT-BTC (tách riêng từng khoản mục đầu tư), báo cáo được kiểm toán hoàn tất trong quý I /2006. Công ty thực hiện các bút toán điều chỉnh theo số của báo cáo kiểm toán năm 2005 vào ngày 31/03/2006.

 Vì vậy khi so sánh “chi tiết các khoản đầu tư tài chính dài hạn” trên báo cáo 2005 và báo cáo 9 tháng 2006 có sự khác nhau ở cách trình bày các khoản này. Sự chênh lệch này đã được trình bày lại cho đúng sau ngày 31/03/2006 thể hiện ở số cuối kỳ của báo cáo 9 tháng 2006. 

c. Giải trình về khỏan mục “Lợi ích của cổ đông thiếu số”:
· Khoản mục Lợi ích của cổ đông thiếu số chỉ có trên BCTC hợp nhất, đề cập đến lợi ích cổ đông còn lại của Công ty TNHH Phú Phong Nha Trang.

· BCTC hợp nhất bao gồm BCTC của Phú Phong Corp và Công ty TNHH Phú Phong Nha Trang. Trong đó tỷ lệ lợi ích của Phú Phong Corp là 88,57% tương đương 88,57% vốn góp vào Công ty TNHH Phú Phong Nha Trang, tỷ lệ quyền biểu quyết của Phú Phong Corp  là 88,57%.
· Trên BCTC hợp nhất, lợi ích của cổ đông thiểu số được tính toán và trình bày vào các khoản mục riêng theo quy định tại Thông tư 23, cụ thể như sau:
Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong thu nhập thuần (lợi nhuận) sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo được xác định trên cơ sở tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu số với thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty con trong kỳ báo cáo;

Phần lợi ích của cổ đông thiểu số trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh được xác định trên cơ sở tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu số với tổng giá trị các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái, quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, lợi nhuận chưa phân phối của các đơn vị này.

Cụ thể, tỷ lệ góp vốn kinh doanh của cổ đông thiểu số áp dụng để tính toán là 11,43% tại Công ty con.

6.5.2 Chỉ tiêu tài chính
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	2004
	2005
	09 tháng/2006

	 1. Khả năng thanh toán
	
	
	
	

	 - Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) 
	 Lần 
	1,08
	1,12
	1,12

	 - Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Tồn kho)/Nợ ngắn hạn 
	 Lần 
	0,50  
	0,41  
	0,48

	 2 Hệ số hoạt động
	
	
	
	

	 - Số vòng quay các khoản phải thu 
	 Lần 
	7,72
	9,24  
	5,72

	 - Số vòng quay hàng tồn kho 
	 Lần 
	4,97
	4,44
	3,44

	 - Hiệu suất sử dụng TSCĐ (DTT/TSCĐ) 
	 Lần 
	4,66
	6,25
	5,54

	 - Hiệu suất sử dụng toàn bộ TS (DTT/Tổng tài sản) 
	 Lần 
	1,59
	1,77
	1,33

	 - Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (DTT/Vốn cổ phần) 
	 Lần 
	4,47
	5,23
	4,11

	 3. Cơ cấu vốn 
	
	
	
	

	 - Hệ số Nơ/Tổng tài sản 
	 Lần 
	0,54
	0,55
	0,59

	 - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu 
	 Lần 
	1,18
	1,26
	1,47

	 4 Hệ số sinh lời 
	
	
	
	

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/DTT 
	 % 
	3,59  
	2,74  
	1,16

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu 
	 % 
	12,56
	11,08  
	3,83

	 - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 
	 % 
	5,71  
	4,84  
	1,54

	- Hệ số lợi nhuận từ hoạt đồng kinh doanh/Doanh thu thuần 
	 % 
	2,62 
	1,34
	0,89


Do ngành nghề đặc thù hàng tồn kho dự trữ bắt buộc của Công ty chiếm tỷ trọng khá lớn đưa đến khả năng thanh toán nhanh của đạt bình quân 50%, tuy nhiên vòng quay hàng tồn kho của Công ty luôn ở tần suất cao. Do đó, khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty rất tốt và các hệ số họat động của Công ty cho thấy việc sử dụng Tài sản có hiệu suất cao. Riêng, đặc điểm sản phẩm kinh doanh của Công ty được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng – trang trí nội thất, nên kỳ phải thu tương đối dài.
Như phần phân tích tại 5.1, do khỏan khuyến mãi Công ty được hưởng rơi vào đầu quý sau, đầu năm sau nên tại thời điểm 30/09/2006 chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu chưa thể hiện đủ, làm giảm từ hơn 10% trong hai năm 2004 và 2005 xuống dưới 4% trong 9 tháng đầu năm 2006.
7. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
Hội đồng quản trị :

· Ông Bùi Hải Đường

:Chủ tịch HĐQT

· Ông Lương Trọng Tuấn

:P.Chủ tịch HĐQT

· Ông Trần Vĩ Quyền

:Ủy viên 

· Ông Phan Tuấn Hùng

:Ủy viên 

· Ông Vũ Việt Hùng

:Ủy viên

Ban giám đốc :

· Ông Lương Trọng Tuấn

:Giám đốc

· Ông Trần Vĩ Quyền

:Phó Giám đốc

· Bà Hàng Thị Quỳnh Mai
:Phó Giám đốc

Ban kiểm soát :

· Ông Trần Hoà 


:Trưởng ban

· Ông Nguyễn Văn Minh
 
:Ủy viên

· Ông Khưu Liêm Sỹ

:Ủy viên
7.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

a) Chủ tịch HĐQT – Ông Bùi Hải Đường:

	1.
	Họ tên:
	Bùi Hải Đường

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	05/05/1954

	4.
	Nơi sinh:
	Thái Bình

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Thái Bình

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	114B Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	09 83 50 50 79

	10.
	Trình độ văn hóa:
	10/10

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Quản trị nhân sự - Lao đồng tiền lương

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1971 đến 1978 :
+Từ 1978 đến 1985 :
+ Từ 1985 đến 1988 :
+Từ 1988 đến 2003 :
+ Từ 2004 đến nay  : 
	Phục vụ trong Quân độ Nhân Dân Việt Nam

Cán bộ Văn phòng Bộ Thương mại

Trưởng phòng Công ty XNK Tổng hợp Bộ Thương Mại

Trưởng phòng Công ty XNK Nông Sản Thực Phẩm

Bí thu Chi bộ Đảng Khu Phố I, P.25, Q. Bình Thạnh

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Chủ Tịch HĐQT Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	40.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:



	Bà Hoàng Thị Hồng Liên (Vợ) đang nắm giữ 240.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần)




b) Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Lương Trọng Tuấn :

	1.
	Họ và tên:
	Lương Trọng Tuấn

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	15/07/1961

	4.
	Nơi sinh:
	Sài Gòn

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Hà Tây

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	176/14 Đặng Văn Ngữ, P.14, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 933

	10.
	Trình độ văn hóa:
	11/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Trung cấp kế toán – tài chính

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1986 đến 1992

+Từ 1992 đến 1997

+Từ 1997 đến 2003

+ Từ 2003 đến nay 
	Kế toán viên Công ty Dịch Vụ Sài Gòn

Phó giám đốc Công ty TNHH Phú Phong

Phó giám đốc Công ty CP SXTMDV Phú Phong

Giám đốc Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	302.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Bà Lương Thị Thanh Thủy (em) đang nắm giữ 70.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần)


c) Thành viên HĐQT – Ông Vũ Việt Hùng: 

	1.
	Họ và tên:
	Vũ Việt Hùng

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	15/06/1958

	4.
	Nơi sinh:
	Hà Nội

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Hà Bắc

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	532 La Thành – Quận Ba Đình – Hà Nội

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	04.7 716 143

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Cử Nhân kinh tế

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 1992

+Từ 1992 đến 1998

+Từ 1998 đến 2002

+ Từ 2002 đến nay  
	Công ty VLXD và Xây Lắp Bộ Thương Mại

Chi nhánh Công ty TNHH Phú Phong

Giám đốc Công ty TNHH Phú Hà

Giám đốc Công ty TNHH Thuận Thành

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Ủy viên HĐQT Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	489.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Không có


d) Thành viên HĐQT – Ông Trần Vĩ Quyền : 

	1.
	Họ và tên:
	Trần Vĩ Quyền

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	17/01/1965

	4.
	Nơi sinh:
	Sài Gòn

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Quảng đông

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	83 Đường Trường Chinh, P.12, Q.Tân Bình

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 933

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1985 đến 1992

+Từ 1992 đến 1997

+ Từ 1997 đến nay  
	Chủ cơ sở kinh doanh kính

Phó Giám Đốc Công ty TNHH Phú Phong

Phó Giám Đốc Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó Giám Đốc, Ủy viên HĐQT Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	388.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Bà Nguyễn Thị Thu Hương (Vợ) đang nắm giữ 12.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) 


e) Thành viên HĐQT – Ông Phan Tuấn Hùng: 

	1.
	Họ và tên:
	Phan Tuấn Hùng

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	22/12/1972

	4.
	Nơi sinh:
	Quảng Nam

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Quảng nam

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	30/5 Thích Quảng Đức, P.5, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 8 442 969

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 2000 đến nay  
	Công tác tại Công ty Sài Gòn Ford.

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Ủy viên HĐQT Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	218.100 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Không có


7.2. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát:

a) Trưởng Ban Kiểm soát – Ông Trần Hòa:

	1.
	Họ và tên:
	Trần Hòa

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	21/04/1954

	4.
	Nơi sinh:
	Điện bàn – Quảng Nam

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Quảng nam

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	124.126 Đường số 2, Cư xá Rađa,P.13,Q.6,Tp.HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 517 209

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Kỹ sư công nghệ

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1984 đến 1987

+Từ 1987 đến 2002

+ Từ 2002 đến nay  
	Cửa hàng trưởng TMDV Công ty Dịch Vụ Q.1

Giám đốc Công ty TMDV Siêu Thanh Nha Trang

Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Trùng Dương

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Trưởng ban kiểm sóat Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	45.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Bà Lý Thị Mỹ Liên (Vợ) đang nắm giữ 15.400 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần) 


b) Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Nguyễn Văn Minh  : 

	1.
	Họ và tên:
	Nguyễn Văn Minh

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	09/05/1958

	4.
	Nơi sinh:
	Gò vấp –Sài Gòn

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Gia môn – Quảng Trị

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	93/39 Xô Viết Nghệ Tỉnh, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 933

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Quản lý kho

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1982 đến 1992

+ Từ 1992  đến 1997

+ Từ 1997 đến nay  
	Nhân viên Công ty Dịch Vụ Tổng Hợp Sài Gòn

Quản lý kho Công ty TNHH Phú Phong

Quản lý kho Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó phòng Kho vận, Ủy viên Ban Kiểm sóat Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	138.500 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:



	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy (Vợ) đang nắm giữ 3.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần)

Ông Nguyễn Long Bảo (Con) đang nắm giữ 3.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/cổ phần)


c) Thành viên Ban Kiểm soát – Ông Khưu Liêm Sỹ  : 

	1.
	Họ và tên
	Khưu Liêm Sỹ

	2.
	Giới tính: 
	Nam

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	20/03/1969

	4.
	Nơi sinh:
	Cần Đước, Long An

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Bình Chánh, Tp.HCM

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	Ấp 1, Long Trạch, Cần Đước, Long An

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 733

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân Kinh tế

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1992 đến 1993

+ Từ 1993 đến 1997

+Từ 1997 đến 2002

+Từ 2002 đến 2004

+Từ 2004 đến nay  
	Kế toán trưởng Công ty TNHH Phú Phong

Quản lý kho Công ty TNHH Phú Phong

Kế toán kho Công ty CP SXTMDV Phú Phong

Thủ kho nguyên liệu Công ty CP SXTMDV Phú Phong

NV Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Ủy viên ban kiểm sóat

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	12.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Không có


7.3. Danh sách thành viên Ban Gíám đốc:

a) Gíám đốc – Ông Lương Trọng Tuấn : 

Xem lý lịch phần b của Hội đồng quản trị.
b) Phó Gíám đốc – Ông Trần Vĩ Quyền : 

Xem lý lịch phần d của Hội đồng quản trị.
c) Phó Giám đốc – Bà Hàng Thị Quỳnh Mai:

	1.
	Họ và tên:
	Hàng Thị Quỳnh Mai

	2.
	Giới tính: 
	NỮ

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	02/01/1966

	4.
	Nơi sinh:
	Qui Nhơn

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Thừa Thiên – Huế

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	1/34B Trần Văn Đang, P.9, Q.3, Tp.HCM

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 933

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân Tài Chính – kế toán

	12.
	Quá trình công tác:

+Từ 1988 đến 1995

+Từ 1995 đến 1997

+Từ 1997 đến 2001

+Từ 2001 đến 2005

+Từ 2005 đến nay  
	Kế toán Công ty TTB-TDTT thuộc Sở TDTT

Kế toán Công ty TNHH TMDV Phú Phong

Kế toán Công ty CP SXTMDV Phú Phong

Kế toán trưởng Công ty CP SXTMDV Phú Phong

Phó Giám đốc Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Phó Giám đốc Công ty CP SXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	2.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Không có


d) Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Hồng Hạnh:

	1.
	Họ và tên:
	Nguyễn Hồng Hạnh

	2.
	Giới tính: 
	NỮ

	3.
	Ngày tháng năm sinh:
	29/11/1972

	4.
	Nơi sinh:
	Bình Định

	5.
	Quốc tịch: 
	Việt Nam

	6.
	Dân tộc: 
	Kinh

	7.
	Quê quán: 
	Việt Trì – Vĩnh Phú

	8.
	Địa chỉ thường trú: 
	Ấp 4, xã Suối dây, Tân Châu, Tây Ninh.

	9.
	Số ĐT liên lạc ở cơ quan: 
	(08) 7 505 933

	10.
	Trình độ văn hóa:
	12/12

	11.
	Trình độ chuyên môn: 
	Cử nhân Kinh tế

	12.
	Quá trình công tác:

+ Từ 1995 đến 1997

+Từ 1997 đến 2005

+ Từ 2005 đến nay  
	Kế toán viên Công ty TNHH Điện CN O.E.I.C Viet nam

Kế toán viên, KT tổng hợp Công ty CPSXTMDV Phú Phong

Kế toán trưởng Công ty CPSXTMDV Phú Phong

	13.
	Chức vụ công tác hiện nay: 
	Kế toán trưởng CPSXTMDV Phú Phong

	14.
	Hành vi vi phạm pháp luật:
	Không

	15.
	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty
	Không

	16.
	Số cổ phần nắm giữ
	3.000 cổ phần

	17.
	Cổ phần những người có liên quan đang nắm giữ:

	Không có


8. Tài sản

8.1. Tình hình tăng giảm Tài sản cố định Công ty Cổ Phần SXTMDV Phú Phong tại thời điểm 31/12/2005
Tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính : đồng

	Khoản mục
	Nhà cửa,vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	TSCĐ khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Số dư đầu năm 
	13.554.184.243 
	42.511.062.175 
	3.435.416.268 
	 1.806.954.022 
	44.542.304 
	61.352.159.012 

	 Tăng trong năm 
	             620.035.682 
	          3.750.927.313 
	           990.933.714 
	             20.550.200 
	                        -   
	          5.382.446.909 

	                                                            -   
	               57.237.500 
	          3.750.927.313 
	           990.933.714 
	             20.550.200 
	                        -   
	          4.819.648.727 

	                                                            -   
	             562.798.182 
	
	
	
	
	             562.798.182 

	 Giảm trong năm 
	          2.233.687.128 
	             542.878.606 
	       1.167.960.000 
	                              -   
	       44.542.304 
	          3.989.068.038 

	                                                            -   
	                                 -   
	             542.878.606 
	       1.167.960.000 
	                              -   
	       44.542.304 
	          1.755.380.910 

	                                                            -   
	          2.233.687.128 
	
	
	
	
	          2.233.687.128 

	 Số dư cuối năm 
	       11.940.532.797 
	       45.719.110.882 
	       3.258.389.982 
	       1.827.504.222 
	                        -   
	       62.745.537.883 

	Giá trị hao mòn lũy kế 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Số dư đầu năm 
	          2.137.922.364 
	       18.027.068.499 
	       1.779.258.736 
	       1.005.013.313 
	       18.182.904 
	       22.967.445.816 

	                                                            -   
	             713.223.729 
	          6.679.825.747 
	           516.160.662 
	           293.716.601 
	         5.938.976 
	          8.208.865.715 

	                                                            -   
	                                 -   
	             348.522.370 
	       1.144.600.800 
	                              -   
	       24.121.880 
	          1.517.245.050 

	                                                            -   
	             461.628.688 
	                                 -   
	                              -   
	                              -   
	                        -   
	             461,628,688 

	 Số dư cuối năm 
	          2.389.517.405 
	       24.358.371.876 
	       1.150.818.598 
	       1.298.729.914 
	                        -   
	       29.197.437.793 

	 Giá trị còn lại  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Tại ngày đầu năm 
	       11.416.261.879 
	       24.483.993.676 
	       1.656.157.532 
	           801.940.709 
	       26.359.400 
	       38.384.713.196 

	 Tại ngày cuối năm  
	          9.551.015.392 
	       21.360.739.006 
	       2.107.571.384 
	           528.774.308 
	                        -   
	       33.548.100.090 


Tài sản cố định thuê tài chính :

Đơn vị tính : đồng

	Khoản mục
	PT vận tải thuê TC
	Tổng cộng

	Nguyên giá
	                                                   -   
	-
	

	 Số dư đầu năm 
	                                                   -   
	267.393.082
	267.393.082

	
	 -Thuê tài chính trong năm
	-
	-

	
	 -Mua lại TSCĐ thuê tài chính
	-
	-

	 
	 -Trả lại TSCĐ thuê tài chính
	-
	-

	Giá trị hao mòn lũy kế
	                                                   -   
	-
	-

	
	                                                   -   
	71.304.820
	71.304.820

	
	 -Khấu hao trong năm 
	42.782.892
	42.782.892

	 Số dư cuối năm 
	 
	
	

	 Giá trị còn lại
	                                                   -   
	-
	-

	 Tại ngày dầu năm 
	                                                   -   
	196.088.262
	196.088.262

	 Tại ngày cuối năm  
	                                                   -   
	153.305.370
	153.305.370


Tài sản cố định vô hình :

Đơn vị tính : đồng

	Khoản mục
	Quyền sử dụng đất
	Tổng cộng

	 Nguyên giá 
	                  -   
	                                        -   
	 

	 Số dư đầu năm 
	                  -   
	                 8.545.544.404 
	  8.545.544.404 

	
	 Tăng trong năm
	                                        -   
	                         -   

	 
	 Giảm trong năm
	                 8.545.544.404 
	  8.545.544.404 

	 Số dư đầu năm 
	                  -   
	                    854.554.466 
	     854.554.466 

	
	 Khấu hao trong năm 
	                    153.911.682 
	     153.911.682 

	
	 Giảm trong năm
	                 1.008.466.148 
	  1.008.466.148 

	 Số dư cuối năm 
	 
	 
	 

	 Giá trị còn lại
	                  -   
	                                        -   
	                         -   

	 Tại ngày đầu năm 
	                  -   
	                 7.690.989.938 
	  7.690.989.938 

	 Tại ngày cuối năm  
	                  -   
	                                        -   
	                         -   


Bất động sản

Đơn vị tính : đồng

	Khoản mục
	Nhà 40 NCT
	Tổng cộng

	 Nguyên giá 
	                  -   
	                         -   
	                         -   

	 Số dư đầu năm 
	                  -   
	                         -   
	                         -   

	
	 Tăng trong năm
	  2.233.687.128 
	  2.233.687.128 

	
	 Giảm trong năm
	                         -   
	                         -   

	 
	                  -   
	  2.233.687.128 
	  2.233.687.128 

	 Số dư đầu năm 
	                  -   
	                         -   
	                         -   

	
	 Khấu hao trong năm 
	     469.074.312 
	     469.074.312 

	
	 Giảm trong năm
	                         -   
	                         -   

	 Số dư cuối năm 
	 
	 
	 

	 Giá trị còn lại
	                  -   
	                         -   
	                         -   

	 Tại ngày đầu năm 
	                  -   
	                         -   
	                         -   

	 Tại ngày cuối năm  
	                  -   
	  1.764.612.816 
	  1.764.612.816 


8.2. Danh mục tài sản Công ty Cổ Phần SXTMDV Phú Phong tại thời điểm 31/12/2005

Đơn vị tính : đồng
	Danh mục
	Nguyên giá
	Hao mòn luỹ kế
	Gía trị còn lại

	 Nhóm  Nhà cửa, vật kiến trúc 
	11.940.532.797 
	  2.389.517.405 
	  9.551.015.392 

	 Nhóm  Máy móc thiết bị sản xuất 
	43.193.895.612 
	22.852.695.763 
	20.341.199.849 

	 Nhóm  Thiết bị dùng trong phân xuởng 
	     188.359.300 
	       61.503.077 
	     126.856.223 

	 Nhóm  Thiết bị điện 
	     630.628.731 
	     330.425.358 
	     300.203.373 

	 Nhóm  Dụng cụ thiết bị 
	  1.706.227.239 
	  1.113.747.678 
	     592.479.561 

	 Nhóm  Phương tiện vận tải truyền dẫn 
	  3.258.389.982 
	  1.150.818.598 
	  2.107.571.384 

	 Nhóm  Thiết bị, dụng cụ quản lý 
	  1.827.504.222 
	  1.298.729.914 
	     528.774.308 

	 Nhóm  Tài sản cố định thuê tài chính 
	     267.393.082 
	     114.087.712 
	     153.305.370 

	Tổng cộng
	63.012.930.965 
	29.311.525.505
	33.701.405.460 


Phần TSCĐ tăng lên trong năm 2005 gồm: Xây dưng cơ bản tái thiết mặt bằng sử dụng và nâng cấp hệ thống điện (736 triệu đồng); thay đổi phương tiện vận chuyển đã quá hạn sử dụng (990 triệu đồng); trang bị thêm máy móc thiết bị cho dòng sản phẩm mới "kính Laminate’ (3.634 triệu đồng), chính thức vận hành vào tháng 06/2006.

Bất động sản

	Tài sản
	Nguyên giá
	Hao mòn lũy kế
	Giá trị còn lại

	Nhà 40 Nguyễn Cư Trinh
	2.233.687.128
	469.074.312
	1.764.612.816


Bất động sản này đang được cho thuê lại theo số công chứng 31405 ngày 23/11/2005, đơn vị thuê: Công ty TNHH SXTMDV xuất nhập khẩu Song Tấn.

Đất thuê

	TT
	Địa điểm
	Số hợp đồng
	Diện tích

(m2)
	Thời hạn

(năm)

	1
	Văn phòng Công ty và Nhà máy Gia công sau kính : Lô 4 đường B khu CN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM
	70/HĐ-TLĐ/KD-99 ngày 11/08/1999
	10.650
	48


Quyền sử dụng đất và nhà xưởng tại Lô 4 đường B, khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh được sử dụng để đảm bảo khoản vay tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển – chi nhánh Tân Tạo, được bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIC)
9. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008

	
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2005
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2006
	Triệu đồng
	% tăng giảm so với năm 2007

	Vốn điều lệ
	40.000
	 -
	60.000 
	 50,00
	60.000 
	- 

	Doanh thu thuần 
	231.613,53 
	10,50 
	317.774,88 
	37,20 
	438.723,57 
	38,00 

	Lợi nhuận trước thuế
	7.422,00 
	9,89 
	10.772 
	45,14 
	12.270 
	14,00 

	Lợi nhuận sau thuế 
	5.344,00 
	  (6,82)
	9.600 
	79,64 
	11.000 
	15,00 

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần 
	2,31 
	(15,69)
	3,02 
	30,93 
	2,51 
	(17,01) 

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ (*)
	13,36 
	(6,82) 
	16,00 
	 19,76
	18,33 
	 14,58

	Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) 
	10,00 
	 (0,20)
	12,00 
	 20,00
	14,00 
	 16,67


(* Do Công ty chưa ước tính Vốn chủ ở hữu cho năm 2007và 2008, tạm thời Công ty sử dụng chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ thay cho chỉ tiêu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu)

Định hướng chiến lược của Công ty từ những ngày thành lập : mở rộng sản xuất sản phẩm sau kính, xuất phát từ mục tiêu đó Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ lên 60 tỷ từ quỹ đầu tư phát triển của Công ty và huy động vốn thông qua thị trường chứng khóan với dự án thành lập "Nhà máy gia công sản phẩm sau kính" với tổng trị giá đầu tư dự kiến : 20 tỷ, tại Khu Công nghiệp Bình Dương, vào đầu năm 2007.
Hưởng ứng khuyến khích di dời vào Khu công nghiệp, Công ty được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế TNDN cho phần tăng thêm do đầu tư Dự án mang lại: miễn 01 năm (2001) và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 năm tiếp theo (2002 – 2005).
Lợi nhuận trước thuế dự kiến năm 2006 tăng so với năm 2005 do phần tăng thêm của dòng sản phẩm kính Laminate, kính dán phim mang lại. Năm 2006 Công ty hết thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, khiến lợi nhuận sau thuế năm 2006 giảm so với năm 2005. Tuy nhiên tỷ lệ chi trả cổ tức giảm nhẹ so với năm 2005 do tỷ lệ trích lập các quỹ có thay đổi do qui định tại Điều lệ.
Năm 2007 và 2008, khi dự án đi vào họat động, Công ty có thể khai thác triệt để  nhu cầu thị trường, cộng thêm sự khuyến khích đầu tư ưu đãi từ Dự án và việc niêm yết trên thị trường chứng khóan mang lại. Kế họach lợi nhuận hoàn toàn thực hiện được. 
10. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức 

Từ những năm đầu thành lập Công ty Phú Phong đã đặt mục tiêu Công ty hướng đến sản xuất, định hướng mở rộng qui mô sản xuất di dời về khu công nghiệp nhằm đầu tư chiều sâu lãnh vực sản xuất gia công sau kính. 

Năm 2000, Công ty Phú Phong đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất kính PP.Tem.Glass công nghệ giao động nằm ngang của Hà Lan. Tiếp đến, năm 2004 đầu tư thêm dây chuyền sản xuất kính PP.Ins.Glass cách âm – cách nhiệt, năm 2005 vừa qua Công ty đã hoàn thiện đưa vào hoạt động sản xuất sản phẩm mới kính PP.Lam.Glass... đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng đang là một ngành kinh tế có tiềm năng rất lớn và là một thị trường lớn trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam .

Với kênh phân phối trải khắp miền Nam và uy tín chất lượng sản phẩm đã được xác định, Công ty đã ký kết được nhiều Hợp đồng với các doanh nghiệp và cá thể :

· 46-10/HD-DAEWON/06 ký ngày 06/10/2006 với Công ty Daewon, trị giá 650.000.000 đ (sáu trăm năm mươi triệu đồng) 

· 32/HĐB.PP06 ký ngày 14/08/2006 với Công ty Cổ phần Minh Tiến, trị giá 3.079.000.000 đ (Ba tỷ bảy mươi chín triệu đồng), ngày hiêu lực 31/12/2006.

· 35/HĐB.PP06 ký ngày 25/08/2006 với Công ty TNHH Sinh Nam (VN), trị giá 2.250.000.000đ (Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu), ngày hiệu lực 31/12/2006.

· 37/HĐB.PP06 ký ngày 18/09/2006 với Công ty TNHH SX&TM Quân Đạt, trị giá 732.000.000 đ (Bảy trăm ba mươi hai triệu đồng), ngày hiệu lực 30/06/2007.

· 41/HĐB.PP06 ký ngày 01/10/2006 với Công ty TNHH Đức Mai, trị giá 214.000.000đ  (Hai trăm mười bốn triệu đồng), ngày hiệu lực 31/12/2006.

· 42/HĐB.PP06 ký ngày 13/10/2006 với Công ty TNHH Chí Hưng, trị giá 84.000.000đ (Tám mươi bốn triệu đồng), ngày hiệu lực 30/12/2006

Qua các Hợp đồng kinh tế Công ty Phú Phong đã, đang và sẽ ký kết cho thấy nhu cầu đang vượt quá qui mô sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty Phú Phong. Với nhu cầu bức thiết của thị trường, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/10/2006 đã chuẩn y cho việc đầu tư dự án sản xuất mở rộng với công suất và qui mô như Công ty Phú Phong.

Kế hoạch thực hiện để đạt lợi nhuận – cổ tức:

Triển khai dự án "Nhà máy gia công sản phẩm sau kính" dự kiến thực hiện vào những tháng đầu năm 2007, kết hợp với lợi thế về trình độ tay nghề, công nghệ đẳng cấp châu Âu, thị phần và kênh phân phối mạnh, ngay trong năm 2007 dự án mới có thể hoạt động với tần suất 60% và 85% trong năm 2008.

Theo số liệu phân tích tài chính 2004 – 2005, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty Phú Phong đã sử dụng nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay tại các Ngân hàng để đầu tư  máy móc thiết bị cho dòng sản phẩm mới mà không phải từ nguồn vốn huy động từ cổ đông, phát sinh chi phí tài chính rất lớn là tất yếu. Việc xúc tiến các thủ tục đưa Công ty tham gia thị trường chứng khoán vào cuối năm 2006 để không chỉ tạo được khả năng thanh khoản cao cho cổ phiếu của các nhà đầu tư; đồng thời, giúp cho Công ty có thể huy động vốn phục vụ các dự án đầu tư và cơ hội để thay đổi cơ cấu nguồn vốn của Công ty, giảm chi phí tài chính, tăng cường công tác quản lý tài chính và hạch toán kinh tế toàn Công ty để sử dụng hiệu quả vốn – tài sản.
Củng cố, duy trì, cải tiến và mở rộng phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và hướng vào khách hàng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 :2000 đã được tái chứng nhận lần 2 vào ngày 25/01/2006 do Tổ Chức Chứng nhận TUV cấp.

Định hướng tiếp tục nghiên cứu sản xuất dòng các dòng sản phẩm mới, phát triển hệ thống các kênh phân phối đa dạng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm sau kính.
11. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Việt Nam là một nước đang phát triển rất nhanh với nhu cầu xây dựng rất lớn, đặc biệt nhu cầu vật liệu xây dựng về kính ngày càng tăng. Phú Phong lại là một trong những công ty tiên phong trong ngành kính xây dựng ở Việt Nam và có bề dày lịch sử hơn 14 năm với nhiều ưu thế như: thương hiệu, kinh nghiệm, trình độ công nghệ tiên tiến, đội ngũ công nhân tay nghề cao, ưu đãi về thuế .. Phú Phong luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trường, marketing, mở rộng hệ thống phân phối, nghiên cứu sản phẩm mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Hơn nữa, Phú Phong luôn chú trọng đầu tư vào các dự án mới, đổi mới công nghệ nhằm đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng ngày càng được nâng cao; qua đó, giúp Phú Phong đứng vững và ngày càng phát triển trên thị trường. Thực tế, trong những năm qua số lượng hàng bán ra, doanh thu của Phú Phong luôn tăng trưởng đều hơn 15% mỗi năm. Tuy nhiên, việc không còn ưu đãi thuế kể từ năm 2006 do di dời vào khu công nghiệp cộng với việc cạnh tranh ngày càng quyết liệt, đặc biệt từ các đối thủ nước ngoài trong xu thế hội nhập khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ là những khó khăn mà Phú Phong không thể tránh khỏi. Ngay cả việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng có thể sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Phú Phong bên cạnh các lợi ích mà nó đem lại.
Vì vậy, trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính hiện nay của Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong cùng với việc phân tích thị trường trong nước và thế giới. Công ty Chứng khoán Đầu tư cho rằng kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty Cổ phần SX - TM - DV Phú Phong dự kiến trong giai đoạn từ năm 2006 – 2008 là có thể đạt được nếu không chịu những ảnh hưởng của những sự kiện bất khả kháng. 

Chúng tôi lưu ý rằng nhận xét trên của chúng tôi chỉ có tính chất tham khảo cho các nhà đầu tư. Chúng tôi không hàm ý đảm bảo giá trị của chứng khoán cũng như tính chắc chắn của những số liệu được dự báo. 

12. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty: Không có
13. Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan đến Công ty mà có ảnh hưởng đến giá chứng khoán đăng ký: Không có
PHẦN IV - CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ
1. Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phiếu

3. Tổng số chứng khoán đăng ký
4.000.000 cổ phiếu
4. Phương pháp tính giá

· Giá sổ sách cổ phiếu ngày 31/12/2005 được tính như sau:

	Giá trị sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi
	=
	51.772.383.508
	=
	12.918 đồng

	
	
	Tổng số cổ phần đang lưu hành
	
	4.007.880
	
	


· Giá sổ sách cổ phiếu ngày 30/9/2006 được tính như sau:

	Giá trị sổ sách cổ phần
	=
	Vốn chủ sở hữu – Quỹ khen thưởng phúc lợi
	=
	49.905.414.554
	=
	12.452 đồng

	
	
	Tổng số cổ phần đang lưu hành
	
	4.007.880
	
	


5. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài 

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SXTMDV Phú Phong không qui định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài.

Theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài Chính quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán cổ phiếu trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng. Trong trường hợp cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được đăng ký giao dịch thì phải thực hiện bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%. 

Hiện nay, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của người nước ngoài trong tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch tại Công ty Cổ Phần SXTMDV Phú Phong là 14,99 % (không bao gồm cổ phiếu quỹ) tương đương 581.180 cổ phiếu .
6. Các loại thuế có liên quan

Theo công văn số 5248/TC-CST ngày 29/04/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký giao dịch tại TTGDCK Hà nội. Ngoài việc hưởng các ưu đãi về thuế như đã nêu ở trên, công ty sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 2 năm kể từ khi đăng ký giao dịch chứng khoán lần đầu tại TTGDCK. Nếu được TTGDCK chấp thuận cấp phép cho Công ty Phú Phong niêm yết trong năm 2006, Công ty sẽ đăng ký thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm 2007 và 2008.
PHẦN V - CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐĂNG KÝ
1. Tổ chức tư vấn:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)

Website: www.bsc.com.vn
Email: service@bsc.com.vn
Trụ sở: Tầng 10, toà nhà VINCOM A, 191 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 22 00 668

Fax: (84-4) 22 00 669

Chi nhánh BSC tại Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9 – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 91 42 954 – 91 42 956

Fax: (84-8) 82 18 510

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài gòn (AFC-Saigon)

Địa chỉ: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 93 03 437 Fax: (84-4) 93 03 365

Công ty TNHH kiểm toán DTL

Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Thành phốHồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 82 75 026  Fax : (84-4) 82 75 027

PHẦN VI - CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ
1. Rủi ro về kinh tế

Là một thành phần của nền kinh tế, ngành gia công sau kính lại là một ngành nghề còn non trẻ tại Việt nam trong thập niên vừa qua; do đó, tình hình biến động kinh tế quốc gia ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động cuả Phú Phong. Sản phẩm sau kính kính không phải là mặt hàng thiết yếu vì thế phát triển của ngành nói chung và của Phú Phong nói riêng tùy thuộc vào một nền kinh tế phát triển mà lạm phát - thất nghiệp được kiểm soát, thu nhập quốc dân cao, về tiêu dùng – thị hiếu đòi hỏi cao cho nhu cầu sinh hoạt...và ngược lại..

Tác động khi Việt Nam gia nhập WTO tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, mở rộng thị trường sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hướng tới xuất khẩu ra thị trường khu vực. Tuy nhiên, hội nhập quốc tế sẽ dẫn đến cạnh tranh gay gắt hơn trên thị trường nội địa do xu thế giảm dần hàng rào thuế quan trong quá trình Việt Nam phải cam kết trong lộ trình tham gia WTO, đặt ra vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp: tìm hướng đi hiệu quả, hòa nhập và cấu trúc doanh nhiệp theo mô hình phù hợp nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. 

2. Rủi ro về luật pháp

Hệ thống pháp luật của Việt nam chưa nhất quán, các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ, việc áp dụng pháp luật còn nhiều bất cập. Là một Công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp, bất cứ sự thay đổi nào về pháp luật và môi trường pháp lý đều tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam còn chập chững, giá cổ phiếu trên thị trường giao dịch thất thường, chưa tạo được sự yên tâm cho các nhà đầu tư. Việc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán của các công ty cổ phần có vốn 100% tư nhân còn khá mới mẻ. Luật và các văn bản dưới luật quy định về các vấn đề này còn trong quá trình hoàn thiện. Do đó, việc sửa đổi các quy định của các cơ quan Quản lý Nhà nước là tất yếu và sẽ có tác động đến các loại cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường.
3. Rủi ro thị trường
Sau hơn một thập niên các doanh nghiệp mới cùng ngành với Công ty lần lượt thành lập, sự cạnh tranh gay gắt trong thị trường nội địa, và khi Việt Nam gia nhập WTO việc cạnh tranh với các nước trong khu vực về thị phần, giá cả, công nghệ...với các nước trong khu vực như : Trung quốc, Singapor, Mã lai... là một thử thách trong thời gian tới của Công ty.

Tuy nhiên, Phú Phong là công ty đầu tiên tại Việt Nam bước vào ngành gia công sau kính có nhiều ưu thế của một công ty có bề dày về kinh nghiệm cũng như đẳng cấp về công nghệ, cộng thêm việc chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với lộ trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam, rủi ro này không tác động lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty.

4. Rủi ro kinh doanh
Đối tượng tiêu thụ sản phẩm của Công ty gồm nhiều thành phần: cá thể, cơ sở, doanh nghiệp... đặc biệt khi Công ty chuyển sang lĩnh vực sản suất sản phẩm đáp ứng nhu cầu cung cấp vật liệu xây dựng. Rủi ro của đối tác khi: có thay đổi trong thị trường. Bất động sản và xây dưng do chính sách nhà nước hoặc thị hiếu... cũng là rủi ro của Công ty về tín dụng và tồn kho; hàng rào thuế quan khi Việt Nam cam kết thực hiện trong lộ trình gia nhập WTO, ảnh hưởng giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu trong khu vực, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Rủi ro về giá và tỷ giá

Rủi ro về giá cả:

Việc cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà máy cung cấp nguyên liệu trong nước, ảnh hưởng rất lớn cho mảng thương mại của công ty do giá cả biến động chênh biệt giữa khâu cung cấp và phân phối không đồng nhất về thời điểm. Do đó, các nhà phân phối lớn như Công ty không chủ động về giá trong thương mại, nên việc cạnh tranh trong giá cả gia công sản phẩm càng gay gắt hơn. Tuy nhiên, trình độ tay nghề công nhân cao và công nghệ sản xuất của công ty tiên tiến nên giá cả sản phẩm sau kính của Công ty không bị ảnh hưởng lớn.

Rủi ro về tỷ giá:

Hiện nay, Nhà nước đang áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát và tình hình tăng trưởng ổn định nên đồng tiền Việt Nam sẽ ổn định trong thời gian dài. Mặt khác, các khoản thanh toán hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ chiếm 15% doanh thu hàng năm và doanh số xuất khẩu của Công ty chiếm dưới 10%, do vậy ảnh hưởng không lớn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. Rủi ro khác

Rủi ro về lãi suất tiền vay:

Sau khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc huy động vốn của nhà đầu tư giúp cho Công ty cải thiện về cơ cấu nguồn vốn, tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản... Công ty vẫn phát triển ổn định.

Rủi ro về tài sản:

Hàng năm, Công ty tiến hành mua bảo hiểm cho văn phòng - nhà xưởng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hoá tồn kho... qua các Công ty Bảo Hiểm BIC, Công ty bảo hiểm PIJCO...

Rủi ro về giá cổ phiếu:

Là Công ty Cổ Phần 100% vốn tư nhân kinh doanh ngành nghề sản xuất sản phẩm sau kính đầu tiên tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán; tuy đã có vị trí trong thị trường chuyên biệt này nhưng Công ty vẫn còn khá mới mẻ với nhà đầu tư đại chúng bước đầu. Tuy nhiên, thị giá chuyển nhượng cổ phiếu Công ty trên thị trường không chính thức tăng từ 1,3 cho đến 2,1 lần. Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thập niên qua có sự tăng trưởng đều và đã được kiểm soát chặt chẽ không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
PHẦN VII – PHỤ LỤC

Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phụ lục II: Sổ theo dõi cổ đông đến ngày 12/10/2006
Phụ lục III: Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu
Phụ lục IV: Báo cáo kiểm toán năm 2004, 2005 và Báo cáo tài chính Quý III/2006
Phụ lục V: Các tài liệu khác.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2006
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		Khoản mục		Số đầu năm 2005		Số cuối năm 2004		Chênh lệch

		1.Các khoản phải thu khác		3,126,682,790		2,583,434,698		543,248,092

		2. Tài sản ngắn hạn khác

		_Tạm ứng				122,586,250		(122,586,250)

		_Các khoản ký quỹ,ký cược ngắn hạn				420,661,842		(420,661,842)

		3. TSCĐ hữu hình

		_ Giá trị hao mòn lũy kế		(22,939,137,966)		(22,967,445,816)		28,307,850

		4. TSCĐ thuê tài chính

		_ Giá trị hao mòn lũy kế		(99,612,670)		(71,304,820)		(28,307,850)

		5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						0

		_Đầu tư chứng khoán dài hạn				500,000,000		(500,000,000)

		_ Đầu tư vào công ty con		930,000,000				930,000,000

		_ Đầu tư vào cty liên doanh, liên kết		4,350,000,000				4,350,000,000

		_Đầu tư dài hạn khác		500,000,000		5,280,000,000		(4,780,000,000)

		6. Nợ ngắn hạn

		_ Vay ngắn hạn		41,940,895,757		37,213,744,589		4,727,151,168

		_ Nợ dài hạn đến hạn trả				4,727,151,168		(4,727,151,168)

		7. Nợ dài hạn

		_ Vay và nợ dài hạn		4,464,832,834				4,464,832,834

		_ Vay dài hạn				4,376,741,191		(4,376,741,191)

		_ Nợ dài hạn				88,091,643		(88,091,643)

		8. Vốn chủ sở hữu

		_ Thặng dư vốn cổ phần		1,009,255,000				1,009,255,000

		_ Quỹ dự phòng tài chính		1,474,614,186		2,483,869,186		(1,009,255,000)

		Cộng		34,757,529,931		34,757,529,931		- 0






